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PHẦN TRẮC NGHIỆM (20 câu – 8,0 điểm)

Câu 1. Đơn vị hiệu điện thế trong hệ SI là
	A.    V.	B.   C.	C.   Ω.	D.   A.

Câu 2. Một dòng điện không đổi 1,0 A chạy trong một dây dẫn. Điện lượng chuyển qua một tiết diện của dây trong khoảng thời gian 1,5 s bằng
  	A.   1,0 C.	B.   1,5 C.	C.   25,0 C.	D.  2,5 C.

Câu 3. Dòng điện 2 A chạy qua điện trở 10 Ω. Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở sau một phút bằng
  	A.   40 J.	B.   1200 J.	C.   2400 J.	D.   600 J.

Câu 4. Dòng điện trong kim loại là dòng di chuyển có hướng của
	A.   các electron tự do.	B.   các iôn dương.	C.   các iôn âm.	D.   các nguyên tử. 

Câu 5. Dòng điện trong bán dẫn tinh khiết là dòng di chuyển có hướng của
	A.    chỉ có electron tự do.		B.   chỉ có lỗ trống.
	C.    cả electrong tự do và lỗ trống.	D.   các hạt nhân.

Câu 6. Hạt mang điện cơ bản của bán dẫn loại p là
	A.    electron.	B.   lỗ trống.	C.   nguyên tử.	D.   hạt nhân.

Câu 7. Khi cho dòng điện chạy qua bình diện phân dung dịch muối CuSO4 với cực dương làm bằng đồng, cực âm làm bằng kẽm. Sau một khoảng thời gian điện phân
	A.   cực dương có một lớp kẽm bám vào.	C.   cực âm có một lớp kẽm bám vào.
	B.   cực dương bị mòn đi.		D.   cực âm bị mòn đi.

Câu 8. Đơn vị cường độ dòng điện trong hệ SI là
	A.    V.	B.   C.	C.   Ω.	D.   A.

Câu 9. Mắc hai đầu điện trở R = 4,0 Ω vào hai cực một nguồn điện có suất điện động 6,0 V và điện trở trong 2,0 Ω. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở bằng
	A.    0,5 A.	B.   1,0 A.	C.   1,5 A.	D.   2,0 A. 

Câu 10. Một bóng đèn sợi đốt có ghi thông số: 1,5 V – 0,25 W được mắc vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong 3,0 Ω thì đèn sáng bình thường. Suất điện động của nguồn điện bằng
	A.    2,0 V.	B.   4,0 V.	C.   6,0 V.	D.   12 V.

Câu 11. Có N nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có điện trở trong r = 4,0 Ω mắc nối tiếp thành bộ nguồn. Người ta nối hai đầu bộ nguồn với nhau thành mạch kín thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 0,3 A. Suất điện động của mỗi nguồn bằng
	A.   4,0 V.	B.   0,3 V.	C.   1,2 V.	D.   0,6 V.

Câu 12. Mắc hai đầu một biến trở R vào hai cực của một nguồn điện không đổi. Khi tăng liên tục giá trị biến trở  R từ 5,0 Ω đến 10 Ω thì cường độ dòng điện chạy qua biến trở
	A.   tăng liên tục.	B.   giảm liên tục.	C.   tăng rồi giảm.	D.   giảm rồi tăng.

Câu 13. Một bóng đèn sợi đốt có ghi thông số 3 V – 3 W. Cường độ dòng điện định mức của đèn bằng
	A.   3,0 A.	B.   1,5 A.	C.   1,0 A.	D.   0,5 A.

Câu 14. Đơn vị suất điện động trong hệ SI là
	A.    C.	B.   V.	C.   J.	D.   A.

Câu 15. Mắc một vôn kế lý tưởng vào hai đầu một nguồn điện có suất điện động 3,5 V, điện trở trong 0,2 Ω. Số chỉ vôn kế bằng
	A.   3,7 V.	B.   3,3 V.	C.   3,5 V.	D.   3,0 V.

Câu 16. Mắc hai đầu điện trở R vào hai cực một nguồn điện có suất điện động 6,0 V và điện trở trong 1,0 Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở có độ lớn 4,5 V. Giá trị R bằng
	A.   1,5 Ω.	B.   3,0 Ω.	C.   4,5 Ω.	D.   6,0 Ω.

Câu 17. Cho dòng điện cường độ I = 1,5 A chạy qua bình điện phân dung dịch CuSO4 với cực dương làm bằng đồng. Số khối và hóa trị của đồng lần lượt là A = 64 g/mol và n = 2. Khối lượng đồng giải hóng khỏi cực dương sau thời gian t = 30 phút gần nhất với giá trị nào sau đây?
	A.    0,7 g.	B.   0,8 g.	C.   0,9 g.	D.   1,0 g.

Câu 18. Mắc hai đầu biến trở R vào hai cực của một nguồn điện, điều chỉnh R sao cho hiệu điện thế hai cực nguồn điện có độ lớn bằng một nửa suất điện động của nguồn. Chọn câu đúng. Từ giá trị này nếu
	A.    tăng R thì công suất tỏa nhiệt trên R tăng, và nếu giảm R thì công suất tỏa nhiệt trên R giảm.
	B.    tăng R thì công suất tỏa nhiệt trên R giảm, và nếu giảm R thì công suất tỏa nhiệt trên R tăng.
	C.    tăng hay giảm R thì công suất tỏa nhiệt trên R đều tăng.
	D.    tăng hay giảm R thì công suất tỏa nhiệt trên R đều giảm.
   
Câu 19. Mắc nối tiếp hai điện trở R1 = 6,0 Ω và R2 = 4,0 Ω thành bộ. Điện trở tương đương có giá trị
	A.    2,4 Ω.	B.   2,0 Ω.	C.   10  Ω.	D.   3,0 Ω.
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Câu 20. Một biến trở được mắc vào hai cực của một nguồn điện không đổi có điện trở trong 2,0 Ω. Khi thay đổi giá trị biến trở người ta thu được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tỏa nhiệt trên biến trở vào cường độ dòng điện chạy trong mạch được mô tả như hình bên. Giá trị biến trở tương ứng với điểm M trên đồ thị bằng
	A.    0,5 Ω.	C.   1,0 Ω.
	B.    1,6 Ω.	D.   2,0 Ω. 


[image: ]PHẦN TỰ LUẬN (2,0 điểm)
Bài 1. Cho mạch điện như hình bên. Nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là E = 18 V, r = 1,0 Ω. Các điện trở R1 = 3,0 Ω; R2 = 5,0 Ω. Tụ điện trước khi mắc vào mạch chưa tích điện, có điện dung C = 0,4 µF. Bỏ qua điện trở các dây nối.
1. Tính cường độ dòng điện chạy qua nguồn.
2. Tính điện tích trên tụ điện.


---HẾT---
(Giám thị không giải thích gì thêm)
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